[bookmark: _GoBack]Câu 1. Nhóm lệnh Header & Footer nằm trong thẻ?
A. Home		B. Data			C. Insert		D. View
Câu 2: Để thêm chân trang ta chọn lệnh?
A. Footer		B. Page Number		C. Header		D. Insert
Câu 3: Nâng cao hơn, phần mềm trình chiếu còn cung cấp các ..... có sẵn?
1. Mẫu định dạng		B. Hiệu ứng		C. Bản mẫu		D.Trang chiếu 
Câu 4: Bản mẫu là?
1. Một bản thiết kế của một hoặc một nhóm trang chiếu 
1. Một bản thiết kế của một hoặc một nhóm trang chiếu được lưu dưới dạng một tệp có phần mở rộng là .potx
1. Một nhóm trang chiếu được lưu dưới dạng một tệp có phần mở rộng là .potx
1. Một nhóm trang chiếu được lưu dưới dạng một tệp có phần mở rộng là .docx
Câu 5: Trong Powerpoint, bản mẫu có tên là gì?
A. Templates					B. Themes.	
C. Apply to selected slides.			D. Design.
Câu 6: Trong sơ đồ khối hình thoi để biểu diễn gì?
A. Điều kiện		B. Lệnh		C. Bắt đầu		D. Kết thúc
Câu 15: Cấu trúc rẽ nhánh có dạng?
A. Khuyết và lặp				B. tuần tự và lặp		
C. Khuyết và đầy đủ				D. Dạng Đầy đủ và lặp
Câu 16. Có mấy loại lỗi trong chương trình Sracth?
A. 1		B. 2		C. 3		D. 4
Câu 17: Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật? 
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng. 
B. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện. 
C. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác. 
D. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Internet và sử dụng như là của mình. 
Câu 18: Hành động nào dưới đây là vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
 A. Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình. 
B. Sáng tác một bài thơ về lớp gửi bạn bè cùng đọc. 
C. Quay và lan truyền video về bạo lực học đường 
D. Tạo bài trình chiếu có nội dung về học tập để chia sẻ cho các bạn khác.
Câu 19. Sản phẩm không lá sản phẩm số ?
A. Ảnh được chụp từ máy ảnh kĩ thuật số
B. Poster quản cáo
C. Trò chơi em tự thiết kế trên máy tính
D. Video âm nhạc
Câu 20: Khi thấy bạn em quay video các bạn trong lớp có hành vi bạo lực và đăng lên mạng xã hội thì em sẽ?
A. Khuyên bạn gửi video đó cho mọi người
B. Khuyên bạn nên quay nhưng không đăng video đó lên
C. Khuyên bạn không nên quay và đăng video bạo lực đó lên mạng vì vi phạm quyền riêng tư của mỗi con người và vi phạm tiểu chuẩn cộng đồng trên mạng
D. Khuyên bạn chỉ đăng video trong nhóm kín
Câu 21: Cùng với sự phát triển của ...., tin học ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong mọi ngành nghề khác nhau?
A. Khoa học					B. Con người	
C. Công nghệ thông tin			D. Máy móc
Câu 22: Đâu là ứng dụng tin học trong nghề kiến trúc sư?
A. Quảng cáo sản phẩm du lịch
B. Phần mềm thiết kế bản vẽ
C. Đăng bài nhanh chóng trên báo điện tử
D. Hồ sơ sức khỏe điện tử
Câu 23: Ứng dụng tin học .... trong các ngành nghề sẽ giúp tăng hiệu quả công việc?
A. Phù hợp		B. Hiện đại		C. Tiên tiến		D. Hiệu quả
Câu 24: Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực tin học và liên quan đến ứng dụng tin học ra đời và phát triển để?
A. Đáp ứng yêu cầu cuộc sống và công việc
B. Tăng năng suất hiệu quả công việc
C. Tăng thời gian thực hiện công việc
D. Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh hiệu quả
Câu 25: Trong bảng sau thì 3.141592 thuộc kiểu dữ liệu?
A. Số		B. Kí tự		C. Văn bản		D. Hình ảnh
Câu 26: Trong các ngôn ngữ lập trình thì cái gì được phân loại thành kiểu logic?
A. Kí tự
B. Văn bản
C. Các điều kiện hay các phép so sánh
D. Số
Câu 27: Hằng là:
A. Giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình
B. Giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
C. Giá trị luôn thay đổi
D. Đáp án khác
Câu 28: Biến được nhận biết thông qua?
A. Kiểu dữ liệu
B. Đặc điểm 
C. Tên của nó
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 29: Phép toán nào dưới đây là phép toán logic?
A. Và (and)
B. Hoặc (or)
C. Không phải (not)
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

